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QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

  

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược ngày 21/11/2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện 

Biên năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 01 năm 2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc được sửa đổi 

bổ sung bởi Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020, Thông tư 

số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư số 11/2025/TT-BYT 

ngày 16 tháng 5 năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Biên bản họp của Đoàn đánh giá việc đáp ứng, duy trì đáp ứng 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 10 tháng 6 năm 2026;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc cho 05 cơ sở kinh doanh dược; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu 

chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho 01 cơ sở kinh doanh dược; Cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho 

07 cơ sở kinh doanh dược; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 

05 cơ sở kinh doanh dược; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho 09 cơ sở kinh doanh dược (Danh sách các cơ sở kèm theo). 
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Điều 2. Các cơ sở kinh doanh Dược: Được cấp Giấy chứng nhận đáp ứng 

tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; được Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện theo đúng các 

quy định của Luật Dược và các quy định hiện hành về kinh doanh Dược. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các cơ sở kinh doanh dược được cấp Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu 

chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đáp 

ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; được Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; được Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- UBND các phường, xã: Điện Biên 

Phủ, Mường Thanh, Búng Lao, Thanh 

Nưa, Mường Ảng, Nà Tấu, Sín Thầu, 

Sín Chải, Mường Phăng (Ph/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN "THỰC HÀNH 

TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" VÀ CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SYT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

I. Danh sách các cơ sở được cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP): 13 cơ sở 

1. Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP):  05 cơ sở 

STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Hiệu lực 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp  

1  
Nhà thuốc 

Tiến Mai 

Phó Thị 

Hà 

Bằng 

dược 

sĩ 

926/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

14/5/2026 

Bản Khu 

Chợ, xã 

Búng 

Lao, tỉnh 

Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

phóng xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

 

Nhà 

thuốc 

Số 

1520/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Hiệu lực 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp  

2  
Nhà thuốc 

Dũng Hiền 

Ngô Thị 

Kim 

Dung 

Bằng 

dược 

sĩ 

161/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

08/10/2018 

Thôn 

Thanh 

Bình A, 

xã Thanh 

Nưa, tỉnh 

Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

phóng xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Nhà 

thuốc 

Số 

1521/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 

3  

Nhà thuốc 

số 18 - 

Công ty cổ 

phần dược 

vật tư y tế 

tỉnh Điện 

Biên 

Phạm 

Công 

Tiến 

Bằng 

dược 

sĩ 

302/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/6/2020 

Tổ dân 

phố 7, xã 

Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

 

Số 

1522/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Hiệu lực 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp  

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

phóng xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

4  
Quầy thuốc 

An Dược 

Trịnh Thị 

Huyền 

Trang 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

dược 

878/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

06/11/2025 

Thôn Độc 

Lập, xã 

Thanh 

Nưa, tỉnh 

Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

phóng xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

 

 

Số 

1523/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Hiệu lực 

Giấy 

chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực 

hành tốt 

cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp  

5  
Quầy thuốc 

Song Thảo 

Lò Thị 

Thương 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

cao 

đẳng 

danh 

hiệu 

Cử 

nhân 

thực 

hành 

Dược 

837/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

10/4/2025 

Bản Nà 

Tấu 2, xã 

Nà Tấu, 

tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

phóng xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Quầy 

thuốc  

Số 

1524/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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2. Danh sách cơ sở được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP): 01 cơ sở 

STT 
Tên 

cơ sở 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn dược 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc (GPP) 

đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc (GPP) 

sau điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc sau 

điều chỉnh 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

1  

Nhà 

thuốc 

số 6 

Đào 

Thị 

Cúc 

Cà Văn 

Toán 

Bằng 

dược 

sĩ 

272/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

16/4/2020 

Nhà 

thuốc 

Tên cơ sở: Nhà thuốc số 

6 Đào Thị Cúc - Công 

ty TNHH dược phẩm 

Hải Nam 

Tên cơ sở: Nhà thuốc số 6 

Đào Thị Cúc  

Số 

1510/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

19/5/2029 

 

 

3. Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP): 07 cơ sở  

STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

1  
Nhà thuốc 

Quang Huy 

Nguyễn 

Quang 

Huy 

Bằng 

dược sĩ 

289/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

18/5/2020 

Số nhà 17, 

tổ 05, 

phường 

Điện  Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Nhà 

thuốc 

Số 

1525/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 

2  
Nhà thuốc 

Nam Thanh 

Tòng 

Văn 

Khương 

Bằng 

dược sĩ 

33/CCHN-

D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

04/12/2017 

Phố 4, 

phường 

Mường 

Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục 

Nhà 

thuốc 

Số 

1526/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

3  
Nhà thuốc 

Cúc Phương 

Lê Văn 

Quảng 

Bằng 

dược sĩ 

298/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/6/2020 

Số 331, tổ 

10, phường 

Mường 

Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

 

Nhà 

thuốc 

Số 

1527/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

4  

Nhà thuốc 

Khánh 

Phương 

Đào Thị 

Phượng 

Bằng 

dược sĩ 

316/ĐB-

CCHND 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

25/7/2016 

Số nhà 

342, tổ 7, 

phường 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Nhà 

thuốc 

Số 

1528/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 

5  
Quầy thuốc 

Hưng Thịnh 

Trần 

Hồng 

Vỹ 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Ngành 

đào tạo: 

1826/CCH

N-D-SYT-

HNA do 

Sở Y tế 

tỉnh Hà 

Nam cấp 

ngày 

15/7/2020 

Tổ dân phố 

7, xã 

Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm cả thuốc dạng phối 

hợp chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

Quầy 

thuốc 

Số 

1529/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

Dược sỹ 

trung 

cấp 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

6  
Quầy thuốc 

My My 

Hà A 

Dà 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Dược sỹ 

trung 

cấp 

694/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

14/4/2023 

Bản Cà Là 

Pá, xã Sín 

Thầu, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm cả thuốc dạng phối 

hợp chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

Quầy 

thuốc 

Số 

1530/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 

Địa chỉ  

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đáp ứng 

tiêu chuẩn 

Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đáp 

ứng tiêu 

chuẩn Thực 

hành tốt cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 

Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

7  
Quầy thuốc 

Lâm Biên 

Lường 

Văn 

Định 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Dược sĩ 

50/CCHN-

D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

15/3/2018 

Thôn Tả 

Sìn Thàng, 

xã Sín 

Chải, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm cả thuốc dạng phối 

hợp chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Quầy 

thuốc 

Số 

1531/GPP 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

10/6/2026 

Đến ngày 

09/6/2029 
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II. Danh sách các cơ sở được cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 14 cơ sở 

1. Danh sách cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 05 cơ sở 

STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Địa chỉ 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh Dược 

Họ và 

tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng chỉ 

hành nghề, nơi 

cấp, ngày cấp  

1  
Nhà thuốc 

Tiến Mai 

Phó Thị 

Hà 

Bằng dược 

sĩ 

926/CCHN-D-

SYT-ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

14/5/2026 

Bản Khu 

Chợ, xã 

Búng Lao, 

tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

Nhà 

thuốc 

Số 

1002/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/6/2026 

2  

Nhà thuốc 

Dũng 

Hiền 

Ngô Thị 

Kim 

Dung 

Bằng dược 

sĩ 

161/CCHN-D-

SYT-ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

08/10/2018 

Thôn Thanh 

Bình A, xã 

Thanh Nưa, 

tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

Nhà 

thuốc 

Số 

1003/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/6/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Địa chỉ 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh Dược 

Họ và 

tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng chỉ 

hành nghề, nơi 

cấp, ngày cấp  

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

3  

Nhà thuốc 

số 18 - 

Công ty 

cổ phần 

dược vật 

tư y tế 

tỉnh Điện 

Biên 

Phạm 

Công 

Tiến 

Bằng dược 

sĩ 

302/CCHN-D-

SYT-ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

24/6/2020 

Tổ dân phố 

7, xã 

Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc; không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

Nhà 

thuốc 

Số 

1004/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/6/2026 

4  

Quầy 

thuốc An 

Dược 

Trịnh Thị 

Huyền 

Trang 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung cấp 

dược 

878/CCHN-D-

SYT-ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

06/11/2025 

Thôn Độc 

Lập, xã 

Thanh Nưa, 

tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

Quầy 

thuốc 

Số 

1005/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/6/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Địa chỉ 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh Dược 

Họ và 

tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng chỉ 

hành nghề, nơi 

cấp, ngày cấp  

có chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc; không bao gồm: thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, 

thuốc hạn chế bán lẻ) 

5  

Quầy 

thuốc 

Song 

Thảo 

Lò Thị 

Thương 

Bằng tốt 

nghiệp cao 

đẳng danh 

hiệu Cử 

nhân thực 

hành Dược 

837/CCHN-D-

SYT-ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/4/2025 

Bản Nà Tấu 

2, xã Nà 

Tấu, tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc; không bao gồm: thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, 

thuốc hạn chế bán lẻ) 

Quầy 

thuốc 

Số 

1006/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên 

cấp ngày 

10/6/2026 
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2. Danh sách cơ sở được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 09 cơ sở 

STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

1  

Nhà 

thuốc 

Quang 

Huy 

Nguyễn 

Quang 

Huy 

Bằng 

dược sĩ 

289/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

18/5/2020 

Nhà  

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Số 

nhà 17, tổ 05, phường 

Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin. 

- Địa chỉ kinh doanh: Số nhà 

17, tổ 05, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

Số 

598/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 

2  Nhà Tòng Văn Bằng 33/CCHN-D- Nhà - Địa chỉ kinh doanh: Tổ - Địa chỉ kinh doanh: Phố 4, Số 
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STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

thuốc 

Nam 

Thanh 

Khương dược sĩ SYT-ĐB do 

Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

04/12/2017 

thuốc dân phố 4, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin. 

phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên. 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

860/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 

3  

Nhà 

thuốc 

Cúc 

Phương 

Lê Văn 

Quảng 

Bằng 

dược sĩ 

298/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Nhà 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Số 

331, tổ 10, phường Noong 

Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

- Phạm vi kinh doanh: 

- Địa chỉ kinh doanh: Số 

331, tổ 10, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

Số 

609/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 



18 

 

STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

Biên cấp 

ngày 

24/6/2020 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin. 

thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

10/6/2026 

4  

Nhà 

thuốc 

Khánh 

Phương 

Đào Thị 

Phượng 

Bằng 

dược sĩ 

316/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

25/7/2016 

Nhà 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Số 

nhà 342A, tổ 7, phường 

Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

- Địa chỉ kinh doanh: Số nhà 

342, tổ 7, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện thường (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

Số 

859/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 
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STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin 

 

chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc; không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

hạn chế bán lẻ) 

5  

Nhà 

thuốc số 

6 Đào 

Thị Cúc 

Cà Văn 

Toán 

Bằng 

dược sĩ 

272/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

ngày 

16/4/2020 

Nhà 

thuốc 

Tên cơ sở: Nhà thuốc số 6 

Đào Thị Cúc - Công ty 

TNHH dược phẩm Hải 

Nam 

Tên cơ sở: Nhà thuốc số 6 

Đào Thị Cúc 

Số 

608/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 

6  

Quầy 

thuốc 

Hưng 

Thịnh 

Trần Hồng 

Vỹ 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

trung 

1826/CCHN-

D-SYT-HNA 

do Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam 

Quầy 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Tổ 

dân phố 7, thị trấn Mường 

Ảng, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên 

- Địa chỉ kinh doanh: Tổ dân 

phố 7, xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

 

Số 

883/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 
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STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Ngành 

đào 

tạo: 

Dược 

sỹ 

trung 

cấp 

cấp ngày 

15/7/2020 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bảo quản ở điều kiện 

thường thuộc danh mục 

trên trừ thuốc gây  nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; 

không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 

7  

Quầy 

thuốc 

My My 

Hà A Dà 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

694/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

tỉnh Điện 

Biên cấp 

Quầy 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Bản 

Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, 

huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Bản 

Cà Là Pá, xã Sín Thầu, tỉnh 

Điện Biên 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

Số 

862/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 
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STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Dược 

sỹ 

trung 

cấp 

ngày 

14/4/2023 

thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bảo quản ở điều kiện 

thường thuộc danh mục 

trên trừ thuốc gây  nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; 

không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

8  

Quầy 

thuốc 

Lâm 

Biên 

Lường Văn 

Định 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

50/CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

15/3/2018 

Quầy 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Thôn 

Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Thôn 

Tả Sìn Thàng, xã Sín Chải, 

tỉnh Điện Biên 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê 

Số 

863/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 



22 

 

STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

Dược sĩ không kê đơn bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt bảo quản ở điều kiện 

thường thuộc danh mục 

trên trừ thuốc gây  nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin 

đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; 

không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 

9  

Quầy 

thuốc 

Thành 

Trang 

Vũ Thị 

Kim Trang 

Bằng 

tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Ngành 

đào tạo 

64/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên 

cấp ngày 

07/3/2014 

Quầy 

thuốc 

- Địa chỉ kinh doanh: Bản 

Trung tâm, xã Mường 

Phăng, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

- Phạm vi kinh doanh: 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc 

- Địa chỉ kinh doanh: Bản 

Trung tâm, xã Mường 

Phăng, tỉnh Điện Biên 

 

- Phạm vi kinh doanh: Mua 

thuốc, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm cả thuốc 

Số 

865/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 

10/6/2026 



23 

 

STT 
Tên cơ 

sở 

Người chịu trách nhiệm  

chuyên môn về dược 
Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh Dược đã được cấp  

Nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

Dược sau điều chỉnh 

Số Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

Dược 

Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề, nơi 

cấp, ngày 

cấp 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

biệt bảo quản ở điều kiện 

thường thuộc danh mục 

trên trừ thuốc gây  nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, vắc xin 

dạng phối hợp chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc; 

không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ) 
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